
VizinC 
Elemental znc 45 mg 

MAU NHÃN XIN ĐĂNG KY 

Box df .. tubes x... effervescent tablets 

ViZinc 
Elemental zinc 45 mg 

Ghi chú: Hộp... tuýp X ... vién nén sủi 
- Hộp 2 tuýp x 10 viên nén sủi 

- Hộp 2 tuýp x 15 viên nén sủi 

- Hộp 3 tuýp x 15 viên nén sủi 

- Hộp 3 tuýp x 20 viên nén sủi 
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ViZinc 
Kem nguyên tố 45 mg 
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MẪU NHAN XIN ĐĂNG KY 
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MẪU NHÃN TUYP XIN ĐĂNG KÝ 

Ghi chú: Tuýp ... viên nén sủi 
- Tuýp 10 viên nén sủi 
- Tuýp 15 viên nén sủi 
- Tuýp 20 viên nén sủi thuốckèm theo. đ 

Tiêu chuẩn chất lượng; : 
m.…:mmỄ 

Số lô sản xuất, hạn dùng: In phun trên đáy tuýp 

Qổnăm 202£E. „ tháng 
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUOC 

VIZINC 
Pé xa tầm tay trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

ành p Ắ› ho một viên nén sủi 
› N 

(đưới dạng zinc sulfate monohydrate 125 mg) 

Thành phén tá dược: Sueralose, Citrie acid, Simethieone, Hypromellose, Sodium 

bicarbonate, Potassium bicarbonate, Sodium carbonate, Sodium benzoate, 

Aspartame, Natri clorid, Hương trái cây tổng hợp dạng bột (hương chanh dây). 

Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt hình trụ det màu trắng hoặc trắng ngà, cạnh và thành 

viên lành lặn. 

Chỉ định: 

Vizinc là viên nén sủi bọt chứa kẽm (dưới dạng zinc sulfate monohydrate), là một 

nguyên tố vi lượng cần thiết tham gia vào chức năng của một số enzyme trong cơ thể. 

Vizinc dùng để bd sung kẽm cho người lớn và trẻ em trong các trường hợp thiếu 

kếm. 

Liều dùng - Cách dùng: 
Liều dùng: 

- KNgười lớn: 1 viên/lần x 1-3 lằn/ngày. 

- Trẻem: 

+ Trên 30 kg: 1 viên/lần x 1-3 lần/ngày. 

+ Từ 10-30 kg: % viên/lần x 1-3 lần/ngày. 
+ Dưới 10 kg: 1⁄2 viên/lần x 1 lằn/ngày. 

Cách đùng: Đường uống, uống sau bữa ăn. Cho viên Vizine sủi bọt và tan hoàn toàn 

trong khoảng 200 mL nước trước khi uống. 

s 

6. 

Chống chỉ định: 

Người quá mẫn với bit kỳ thành phần nào của thuốc. 
Người bị thiếu đồng. 
Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

Tich lũy kẽm có thể xảy ra đối với những người bị suy thận. 

Có thể tiếp tục dùng thuốc dén khi biểu hiện thiều kẽm trên lâm sàng được cai thiện, 

sau đó Vizinc có thé được thay thế bằng chế độ ăn (trừ khi bị thiéu hấp thu nghiêm 

trọng, bénh chuyén hóa, hoặc mét kẽm liên tục). Tiếp tục bd sung kẽm dài ngày trong 

khi không bị thiéu kém có thé dẫn dén thiéu nguyên tố đồng. 
Td dược có tác dụng đáng hru ý: 

TThuốc này có chứa 5 mg aspartame trong mỗi viên nén sủi. Aspartame là nguồn dinh 

dưỡng giàu phenylalanine. Chất này có thé có hại néu bệnh nhân mắc chứng phenylketo 
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niệu, một tối loạn di truyền hiém gặp gây tích lũy phenylalanine do cơ thể không thể tự 

đào ,Ĩ-lQẢ²1alrIì5’tJ<}lZlĩ bmh thường. 

Thước này có chứa 37,5 mg sodium benzoate trong mdi viên nén sủi. Sodium 

benzoate có thể làm tăng nguy cơ vàng da, vàng mắt & trẻ sơ sinh (4 tuần tuổi trở xuống). 

7. Sứử dụng ffluộc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

Phụ nữ có thai . 

Tinh an toan của Vizinc dùng cho phụ nữ có thai chưa được chứng minh. 

Phụ nữ cho con bú: 

Kẽm đi qua nhau thai và bài tiết qua sữa mẹ khi sử dụng sản phẩm bỏ sung kẽm. 

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

Vizine không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc. 

9. Tương tác, tương ky, của thuốc: 

- Đồng: Kẽm có thể ức chế sy hấp thu của đồng. 

- Khang sinh tetracyclin: Kẽm có thể làm giảm hấp thu tetracyclin khi dùng đồng thời 

và ngược lại. Nên sử dụng hai thuốc này cách nhau ít nhất 3 giờ. 

- Kháng sinh quinolone (như ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin và 

ofloxacin): Kẽm có thể làm giam hấp thu của các kháng sinh quinolone. 

- Muối canxi: Hấp thu kẽm có thể bị giảm bởi các muối canxi. 

- Sắt: Hấp thụ kẽm có thể bị giảm khi uống sắt và ngược lại. 

- Penicillamine: Hấp thu kẽm có thể bị giảm khi uống penicillamine và ngược lại. 

- “Trientine (điều trị bệnh Wilson): Hấp thu kẽm có thé bị giảm khi uống trientine và 

ngược lại. 

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR): 

Muối kếm có thé gây đau bụng, khó tiêu, buồn nôn, nôn, tiêu chay, kich ứng da day 

và viêm dạ dày. Cũng có trường hợp quan sát mấy tình trạng khó chịu, nhức đầu. 

K&m có thể cản trở sự hấp thu đồng, dẫn đến giảm lượng đồng và có khả năng thiéu 

đồng. Nguy cơ thiếu đồng có thể cao hơn khi diéu trị lâu dài (vi dụ: bd sung kẽm khi tình 

trạng thiéu kẽm không còn nữa) và / hoặc với liều kẽm cao hơn. Biểu hiện thiéu đồng 

gồm triệu chứng thần kinh (ví du như bệnh da dây thần kinh gây ra bất thường về dáng 

di, mét điều hòa vận động, dị cảm và/hoặc giảm cảm giác) và triệu chứng huyết học (ví 

dụ như thiéu máu, giảm bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính, giảm toàn thể huyết cầu). 

Ghi chú: Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi 

sử dụng thuốc. 

11.Quá liều và cách xử trí: 

Déu hiệu và triéu chứng: Quá liều kẽm gây ăn mòn và viêm niêm mạc miệng, dạ dày, có 

thể dẫn đến loét và thủng dạ dày. 
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Cách xử tri: Nên xử lý bằng cách uống sữa hay dùng các tác nhân tao phức như natri 

canxi edetat, Tránh sử dụng biện pháp gây nôn hoặc rửa dạ dày. 

12. Quy cách đóng gói: Hop 1 tuýp x 20 viên nén sủi; Hộp 2 tuýp x 10 viên nén sủi, 

Hộp 2 tuýp x 15 viên nén sủi; Hộp 3 tuýp x 15 viên nén sủi, Hộp 3 tuýp x 20 viên nén 

sủi. 

13. Điều kiện bảo quan: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. 

14. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
15. Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: Tiêu chuẩn cơ sở. 

16. Tên, địa chi cơ sở san xuất thuốc: 

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà 

Địa chỉ: Số 415 đường Hàn Thuyên - Phường Vị Xuyên- 

TP. Nam Định — Tinh Nam Dinh 

PNHA/M?HMAA Tel: 0228.3649408 - Fax: 0228.3644650 
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